PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2012

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Tháng 01/2012

	STT
	Tên môn học
	Lớp
	Số tiết
	Thời gian dạy
	Địa điểm
	Dự kiến

GV dạy

	1
	Nguyên lý 1
	DCMT-09

NLKH-11
	45
	6/1-11/1
	Trường TC KT-KT Cao Bằng
	Lê Quốc Tuấn



	2
	Nguyên lý 1
	NLTH-11

DCMT-11
	45
	4/1-13/1
	Giảng đường A- Trường ĐHNL
	Nguyễn T. Thúy



	3
	Vật lý(Hóa)
	NLTH-11
	60
	6/1-13/1
	TT GDTX Lai Châu
	Đổi với Hóa: 13/4-20/4/2012

	4
	Hóa học(Toán)
	NLKH-11
	60
	4/1-12/1
	Trường TH KT_KT Yên Bái
	Đổi với Toán: 27/2-06/3/2012

	5
	Xã hội học
	DCMT-09

NLKH-11
	45
	06/1-12/1
	Trường TC KT-KT Cao Bằng
	Dương Th. Trang


Tháng 02/2012

	STT
	Tên môn học
	Lớp
	Số tiết
	Thời gian dạy
	Địa điểm
	Dự kiến

GV dạy

	1
	Sinh học
	NLTH-11
	60
	16/2-24/2
	Trường TH-KTKT Sơn La
	Phạm Thanh Huế

	2
	Sinh học
	NLTH-11
	60
	20/2-28/2
	TT GDTX Lai Châu
	    Phạm Thanh Huế

	3
	Sinh học
	NLKH-11
	60
	16/2-24/2
	Trường TH KT_KT Yên Bái
	  Phạm Thanh  Huế

	4
	Nguyên lý 2
	DCMT-09

NLKH-11
	75
	20/2-29/2
	Trường TC KT-KT Cao Bằng
	Nguyễn Th.Thúy



	5
	Nguyên lý
	KTNN
	75
	10/2 -19/2
	Ba Chẽ Quảng Ninh
	Phạm T. Nga

	6
	Nguyên lý 2
	TT-11
	75
	27/2-06/3
	Trường CD KT-KT Điện Biên
	Lê QuốcTuấn



	7
	Nguyên lý 1(Lý)
	KTNN-11
	45
	17/2-22/2
	TT GDTX Phú Thọ
	Phạm Thị Nga



	8
	Đường lối CM
	DCMT-09
	75
	9/2 -18/2
	Trường TC KT-KT Cao Bằng
	Ngô T.Mây Ước



	9
	TT HCM
	QLDD-08
	45
	28/2-03/3
	Trường TC KT-KT Cao Bằng
	Phùng



	10
	Tiếng Việt TH
	NLTH-10
	45
	20/2-25/2
	Trường TH KT-KT Lào Cai
	Cao Hồng

	11
	Tiếng Việt TH
	NLTH-10
	45
	13/2-18/2
	Trường TH KT-KT Lào Cai
	Cao Hồng

	12
	Xã hội học
	NLKH-10
	45
	08/2-14/2
	Trường TH KT_KT Yên Bái
	Dương Th. Trang

	13
	Xác suất TK
	KHMT-10
	60
	20/2-28/2
	Trường TH KT_KT Hà Giang
	Phạm Thanh Hiếu

	14
	Phân loại TV
	NLTH-10
	45
	14/2-20/2
	Trường TH-KTKT Sơn La
	Mai Đạt

	15
	Sinh học
	PTNT-10
	60
	13/2-21/2
	Trường TH KT_KT Yên Bái
	Phạm Th. Huế

	16
	Vật lý
	TT11
	
	13/2-18/2
	Điện Biên
	Kiều Văn Hòa


Tháng 03/2012

	STT
	Tên môn học
	Lớp
	Số tiết
	Thời gian dạy
	Địa điểm
	Dự kiến

GV dạy

	1
	Quy hoạch TT
	KTNN-11
	30
	13/3-16/3
	TT GDTX Hà Giang
	Mai Ngọc Hà

	2
	Xác suất TK
	KTNN-11
	60
	20/3-28/3
	TT GDTX Hà Giang
	Mai Ngọc Hà

	3
	Toán cao cấp
	NLTH-11

DCMT-11
	60
	04/3-17/3
	Giảng đường A- TRường ĐHNL
	Vi Diệu Minh

	4
	Toán cao cấp
	NLTH-11
	60
	21/3-29/3
	Trường TH-KTKT Sơn La
	Vũ Th. Thu Loan

	5
	Hóa học
	NLTH-11
	60
	12/3-17/3
	Trường TH-KTKT Sơn La
	Đào Việt Hùng

	6
	Nguyên lý 1
	NLKH-11
	45
	10/3-16/3
	TH KTKT Yên Bái
	Phạm Thị Nga



	7
	TT HCM
	PTNT-08
	45
	19/3-24/3
	Trường Ctrị Sơn La
	Cơ sở dạy



	8
	Đường lối CM
	NLTH-10
	75
	29/3-13/4
	Trường ĐHNL
	Dương Kim Huệ



	9
	Đường lối CM
	KTNN-10
	75
	17/3-25/3
	TT GDTX Phú Thọ
	Ngô T. Mây Ước



	10
	TT HCM
	CNTY-08
	30
	06/3-12/3
	Trường TH KT_KT Yên Bái
	Phạm Văn Mến



	11
	CNXHKH
	NLKH-08
	60
	21/3-29/3
	Trường TH KT_KT Yên Bái
	Lê Quốc Tuấn



	12
	TT HCM
	QLDD-08
	45
	12/3-17/3
	Trường TH KT_KT Yên Bái
	Phạm Văn Mến



	13
	Nguyên lý 2
	DCMT-11
	75
	09/3-25/3
	Trường Văn hóa-NT Phú Thọ
	Lê Quốc Tuấn



	14
	Tiếng Việt TH
	PTNT-11
	45
	10/3-15/3
	Trường TH KT_KT Bắc Giang
	Mời giảng 

	15
	Tiếng Việt TH
	NLTH-11

DCMT-11
	45
	21/3-30/3
	 TRường ĐHNL
	Lèng Thị Lan

	16
	Tiếng Việt TH
	DCMT-09

NLKH-11
	45
	15/3-21/3
	Trường TC KT-KT Cao Bằng
	Cao Hồng

	17
	Tiếng Việt TH
	TT-11
	45
	10/3-16/3
	CĐ KT-KT Điện Biên
	Cao Hồng


Tháng 04/2012

	STT
	Tên môn học
	Lớp
	Số tiết
	Thời gian dạy
	Địa điểm
	Dự kiến

GV dạy

	1
	Hóa học
	NLTH-11
	60
	13/4-20/4
	TT GDTX Lai Châu
	ĐỔI LÍ 6/1-13/1

	2
	Nguyên lý 2
	PTNT-11
	75
	07/4-15/4
	Trường TH KT-KT Bắc Giang
	Phạm T. Nga



	3
	Nguyên lý 2
	NLTH-11

DCMT-11
	75
	24/4-12/5
	Giảng đường A- TRường ĐHNL
	Nguyễn T. Huyền



	4
	Lịch sử Đảng
	QLDD_09
	60
	5/4-12/4
	TT GDTX Quảng Ninh
	Ngô T. MâyƯớc



	5
	TT HCM
	PTNT-08
	45
	28/4-24/4
	Trường TH KT-KT Bắc Giang
	Phạm Văn Mến



	6
	TT HCM
	NLKH-08
	45
	02/4-07/4
	Trường TH KT-KT Lào Cai
	Phạm Văn Mến



	7
	TT HCM
	QLDD_08
	45
	19/4-25/4
	Trường TH KT-KT Sơn La
	Nguyễn T.Hoa



	8
	TT HCM
	NLKH-08
	45
	23/4-28/4
	Trường TH KT-KT Yên Bái
	Phùng



	9
	Đường lối CM
	CNTY-09
	75
	10/4-19/4
	Trường TH KT-KT Sơn La
	Dương Kim Huệ



	10
	Toán cao cấp 2
	KTNN-11
	60
	13/4-21/4
	TT GDTX Hà Giang
	Nguyễn Thị Dung

	11
	Toán cao cấp 2
	DCMT-11
	75
	06/4-22/4
	Trường Văn hóa-NT Phú Thọ
	Mai Ngọc An

	12
	Xác suất TK
	PTNT-11
	60
	14/4-21/4
	TT GDTX Quảng Ninh
	Vũ Thu Loan

	13
	Xã hội học
	KTNN-11
	45
	25/4-29/4
	TT GDTX Hà Giang
	Dương Th.Trang

	14
	Tiếng Việt TH
	KTNN-11
	45
	06/4-11/4
	TT GDTX Phú Thọ
	Cao Hồng

	15
	Vật  Lý (Nguyên lý)
	KTNN-11
	60
	12/4-17/4
	TT GDTX Phú Thọ
	Kiều Văn Hòa 

	16
	Vật lý A2
	DCMT-11
	30
	21/4-28/4
	Cao đẳng CD Bắc Kạn
	Nguyễn Thị Mai

	17
	
	
	
	
	
	


Tháng 05/2012

	STT
	Tên môn học
	Lớp
	Số tiết
	Thời gian dạy
	Địa điểm
	Dự kiến

GV dạy

	1
	Toán cao cấp
	NLTH-11
	60
	11/5-18/5
	TT GDTX Lai Châu
	Vũ Thu Loan

	2
	Nguyên lý 2
	KTNN-11
	75
	04/5-12/5
	TT GDTX Hà Giang
	Nguyễn Thị Thúy



	3
	Nguyên lý 2
	KTNN-11
	75
	05/5-13/5
	TT GDTX Phú Thọ
	Nguyễn T. Huyền



	4
	TT HCM
	QLDD-08
	45
	19/5-03/6
	Trường DHNL
	Phạm Văn Mến



	5
	TT HCM
	CNTY-08
	45
	07/5-12/5
	Trường TC KT-KT cao Bằng
	Phùng



	6
	TTHCM
	KN-08
	45
	07/5-12/5
	Trường TC KT-KT cao Bằng
	Phùng



	7
	Toán cao cấp 2
	BK-DCMT-11
	75
	25/5-17/6
	Cao đẳng CD Bắc Kạn
	Mai Ngọc An

	8
	Xã hội học
	
	45
	03/5- 09/5
	Lục Yên –Y Bái
	Dương T.Trang


Tháng 06/2012

	STT
	Tên môn học
	Lớp
	Số tiết
	Thời gian dạy
	Địa điểm
	Dự kiến

GV dạy

	1
	Nguyên lý 1
	NLTH-11
	45
	08/6-13/6
	TT GDTX Lai Châu
	Tuấn

	2
	TT HCM
	NLKH-08
	45
	11/6-16/6
	TT GDTX Yên Bái
	Phùng



	3
	TT HCM
	LN-09
	45
	04/6-09/6
	Trường CBQL NN&PTNT I HN
	Phạm Văn Mến



	4
	Toán cao cấp
	KTNN-11
	60
	09/6-16/6
	TT GDTX Phú Thọ
	Trần ĐứcToàn

	5
	Xác suất TK
	DCMT-11
	60
	15/6-30/6
	Trường VH-NT Phú Thọ
	Phạm Thanh Hiếu

	6
	Xã hội học
	PTNT-11
	45
	09/6-14/6
	Trường TH KT-KT Bắc Giang
	Nguyễn Đỗ Giang

	7
	Nguyên lý Mác-Lênin 1
	BG-PTNT-12
	45
	13/6-17/6
	Trường TH KT-KT Bắc Giang
	Nguyễn T.Huyền

	8
	Vật lý
	BG-PTNT-12
	45
	08/6-12/6
	Trường TH KT-KT Bắc Giang
	Nguyễn Thị Mai

	9
	Toán cao cấp
	HND-CNTY-12
	60
	09/6-15/6
	Trung tâm dạy nghề huyện Sóc Sơn - HN
	

	10
	Nguyên lý Mác-Lênin 1
	NL-NLTH-11
	45
	01/6-09/6
	Trung tâm dạy nghề huyện Đồng Hỷ - TN
	Nguyễn T.Thuý

	11
	Nguyên lý Mác-Lênin 2
	NL-NLTH-11
	75
	10/6-29/6
	Trung tâm dạy nghề huyện Đồng Hỷ - TN
	Nguyễn T.Huyền

	12
	Hóa học
	NL-NLTH-11
	60
	05/6-28/6
	Giảng đường A201 - ĐHNL 
	Nguyễn Thị Thủy

	13
	Nguyên lý Mác-Lênin 1
	TNA-TT-12
	45
	C01/6-09/6
	Trung tâm dạy nghề huyện Đồng Hỷ - TN
	Học ghép với NLTH 11

	14
	Nguyên lý Mác-Lênin 2
	TNA-TT-12
	75
	10/6-29/6
	Trung tâm dạy nghề huyện Đồng Hỷ - TN
	Học ghép với NLTH 11

	15
	Vật lý
	PTA-KTNN-12
	45
	05/6-09/6
	TT Chính trị huyện Cẩm Khê - Phú Thọ
	

	16
	Tiếng Việt thực hành
	PTA-KTNN-12
	45
	10/6-14/6
	TT Chính trị huyện Cẩm Khê - Phú Thọ
	 Phạm Vân Huyền (DHKH)

	17
	Sinh học
	SLB-NLTH-12
	60
	C04/6-10/6
	TTGDTX Huyện Phù Yên - Sơn La
	Mai Hoàng Đạt

	18
	Toán cao cấp 
	HGB-KN-12
	60
	08/6-16/6
	Trường TC KT-KT hà Giang
	Nguyễn Thị Dung


 Tháng 07/2012

	STT
	Tên môn học
	Lớp
	Số tiết
	Thời gian dạy
	Địa điểm
	Dự kiến

GV dạy

	1
	Đường lối CM
	PTNT-10B
	75
	20/7-28/7
	Cơ sở 2 Bắc Giang- DHTN
	Dương Kim Huệ



	2
	Xác suất TK
	PTNT-11
	60
	21/7-28/7
	Trường TH KT-KT Bắc Giang
	Nguyễn Thị Dung

	3
	Xã hội học đại cương
	LSL_LN_12        
	45
	21/7/- 24/7 
	Tr​êng §H N«ng L©m §«ng B¾c
	  Dương Th. Trang 

	4
	Toán cao cấp
	BG-PTNT-12
	60
	22/7-28/7
	Trường TH KT-KT Bắc Giang
	Mai T. Ngọc An

	5
	Tiếng Việt thực hành
	NL-NLTH-11
	45
	20/7-28/7
	Trung tâm dạy nghề huyện Đồng Hỷ - TN
	Phạm Vân Huyền       (DHKH)

	6
	Toán học
	NL-NLTH-11

TNA-TT-12
	60
	29/7-12/8
	Trung tâm dạy nghề huyện Đồng Hỷ - TN
	Vi Diệu Minh

	7
	Nguyên lý Mác-Lênin 1
	PTA-KTNN-12
	45
	21/7-25/7
	TT Chính trị huyện Cẩm Khê - Phú Thọ
	Lê Quốc Tuấn

	8
	Toán cao cấp 1
	PTA-KTNN-12
	60
	04/9-10/9
	TT Chính trị huyện Cẩm Khê - Phú Thọ
	Mai T. Ngọc An

	9
	Hóa học
	SLB-NLTH-12
	60
	21/7-27/7
	TTGDTX Huyện Phù Yên - Sơn La
	Đào Việt Hùng


Tháng 08/2012

	STT
	Tên môn học
	Lớp
	Số tiết
	Thời gian dạy
	Địa điểm
	Dự kiến

GV dạy

	1
	Xác suất TK
	TT-11
	60
	06/8-14/8
	TRường CD KT-KT Điện Biên
	Trần Đức Toàn

	2
	Xác suất TK
	DCMT-11
	60
	18/8-09/9
	Cao đẳng CD Bắc Kạn
	Mai Ngọc Hà

	3
	Sinh học
	TT-11
	60
	17/8-25/8
	TRường CD KT-KT Điện Biên
	Mai Đạt

	4
	Xã hội học
	TT-11
	60
	27/8-31/8
	TRường CD KT-KT Điện Biên
	Dương Th Trang

	5
	TT HCM
	QLDD-08
	45
	09/8-14/8
	TT GDTX Quảng Ninh
	Phạm Văn Mến



	6
	Hoá học
	HND-CNTY-12
	60
	11/8-17/8
	Trung tâm dạy nghề huyện Sóc Sơn - HN
	Nguyễn Thị Thủy

	7
	Hóa học
	TNA-TT-12
	60
	17/8-31/8
	Trung tâm dạy nghề huyện Đồng Hỷ - TN
	Lành Thị Ngọc

	8
	Nguyên lý Mác-Lênin 1
	SLB-NLTH-12
	45
	18/8-22/8
	TTGDTX Huyện Phù Yên - Sơn La
	Lê Quốc Tuấn

	9
	Tiếng Việt thực hành


	BGB_PTNT_12


	45


	   24/8-30/8


	Trường TC KT-KT Bắc Giang


	Nga (ĐHKH)

	10
	Hoá học


	HND_CNTY_12


	60


	   18/8 -15/9


	Trung tâm Dạy nghề Sóc Sơn - HN


	

	11
	Đường lối CM của Đảng CSVN


	LCB_NLTH_10B


	75


	   20/8-29/8


	Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai


	Ngô Mây Ước

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh


	YBB_NLKH_09A


	45
	14/8-20/8


	Trường TC KT-KT Yên Bái


	Phạm V. Mến

	13
	Vật lý 


	YBB_NLKH_11


	45


	15/8-21/8


	Trường TC KT-KT Yên Bái


	Nguyễn Thị Mai

	14
	Toán cao cấp 1
	CBB_ĐCMT_11
	60
	9/8/- 15/8
	Trường TC KT-KT Cao Bằng
	Vũ Thị Thu Loan

	15
	Toán cao cấp
	CBB_NLKH_11
	60
	2/8-9/8
	Trường TC KT-KT Cao Bằng
	Nguyễn Thị Dung

	16
	Hóa học
	CBB_NLKH_11
	60
	9/8-15/8
	Trường TC KT-KT Cao Bằng
	Đào Việt Hùng

	17
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	LCB_NLTH_10A
	75
	9/8-18/8
	Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai
	Ngô Mây Ước


Tháng 09/2012

	STT
	Tên môn học
	Lớp
	Số tiết
	Thời gian dạy
	Địa điểm
	Dự kiến

GV dạy

	1
	Hóa học
	TT-11
	60
	04/9-12/9
	TRường CD KT-KT Điện Biên
	Đào Việt Hùng

	2
	Xã hội học
	NLKH-10
	45
	08/9-23/9
	TT GDTX Bắc Kạn
	Dương T. Trang

	3
	Lịch sử Đảng
	QLDD-09
	60
	21/9-23/9
	TT GDTX Quảng Ninh
	Ngô Mây Ước



	4
	TT HCM
	PTNT-08B
	45
	21/9-26/9
	Trường TH KT-KT Bắc Giang
	Phạm Văn Mến



	5
	Hoá học
	BG-PTNT-12
	60
	15/9-21/9
	Trường TH KT-KT Bắc Giang
	Đào Việt Hùng

	6
	Nguyên lý Mác-Lênin 1
	HND-CNTY-12
	45
	08/9-12/9
	Trung tâm dạy nghề huyện Sóc Sơn – HN
	Nguyễn Thị Thuý

(Trùng)

	7
	Tiếng Việt thực hành
	 HND-CNTY-12
	45
	13/9-17/9
	Trung tâm dạy nghề huyện Sóc Sơn – HN
	Lê Phương Thảo

	8
	Vật lý
	SLB-NLTH-12
	60
	15/9-21/9
	TTGDTX Huyện Phù Yên – Sơn La
	Kiều Văn Hòa

	9
	Xã hội học
	HGB-KN-12
	45
	10/9-15/9
	Trường TC KT-KT Hà Giang
	Dương Th Trang

	10
	Vật  Lý
	HGB-KN-12
	45
	18/9-24/9
	Trường TC KT-KT Hà Giang
	Nguyễn T. Mai

	11
	Hóa học 
	HGB-KN-12
	60
	27/9-05/10
	Trường TC KT-KT Hà Giang
	Đào Việt Hùng

	12
	TT HCM
	HGA_NLKH_10

(Yên Minh)


	45
	22/9-27/9


	Trung tâm GDTX Hà Giang


	Phạm V. Mến

	13
	Đường lối CM của Đảng CSVN


	HGA_PTNT_10
(Yên Minh)


	75
	24/9-3/10


	Trung tâm GDTX Hà Giang


	Ngô Mây Ước

	14
	Nguyên lý Mác-Lênin 1


	HND_CNTY_12


	45
	16/9-30/9


	Trung tâm Dạy nghề Sóc Sơn - HN


	Nguyễn T. Thuý 

(Trùng)

	15
	Đường lối CM của Đảng CSVN


	NL_ĐCMT_10


	75
	17/9-30/9


	Trường ĐH Nông Lâm


	Dương K.Huệ

	16
	Toán cao cấp 2


	PTA_KTNN_11


	60
	22/9-29/9


	Trung tâm GDTX Phú Thọ


	Vũ Thị Thu Loan

	17
	Đường lối CM của Đảng CSVN


	YBA_NLKH_10


	75
	5/9-13/9


	Trung tâm GDTX Hà Giang


	Dương K.Huệ

	18
	Tư tưởng Hồ Chí Minh


	YBB_NLKH_09B(Nghĩa Lộ)


	45
	17/9-22/9


	Trường TC KT-KT Yên Bái


	Mời giảng

	19
	Hóa học
	CBB_ĐCMT_11
	45
	12/9-17/9
	Trường TC KT-KT Cao Bằng
	

	20
	Toán cao cấp
	PTA_KTNN_12
	60
	4/9-10/9
	Trung tâm GDTX Phú Thọ
	Mai T. Ngọc An

	21
	Xắc suất thống kê
	SLB_NLTH_11
	60
	11/9-18/9
	Trường TC KT-KT Sơn La
	Trần Đức Toàn

	22
	Nguyên lý Mác-Lê Nin 2
	YBB_NLKH_11
	75
	5/9-14/9
	Trường TC KT-KT Yên Bái
	Nguyễn T.Huyền

	23
	Xã hội học
	SLB_NLTH_11
	45
	4/9-8/9
	Trường TC KT-KT Sơn La
	Dương Th. Trang


Tháng 10/2012

	STT
	Tên môn học
	Lớp
	Số tiết
	Thời gian dạy
	Địa điểm
	Dự kiến

GV dạy

	1
	TT HCM
	CNNT-09
	45
	06/10-11/10
	TT GDTX Phú Thọ
	Dương Thế Phùng



	2
	Đường lối CM
	PTNT-11
	75
	13/10-21/10
	TT GDTX Quảng Ninh
	Ngô Mây Ước



	3
	Nguyên lý Mác-Lênin 2
	LchA-NLTH-11
	75
	12/10-21/10
	TTGDTX Lai Châu
	Lê Quốc Tuấn

	4
	Sinh học
	BG-PTNT-12
	60
	13/10-19/10
	Trường TH KT-KT Bắc Giang
	Phạm Thanh  Huế

	5
	Sinh học
	HND-CNTY-12
	60
	06/10-12/10
	Trung tâm dạy nghề huyện Sóc Sơn - HN
	         Mai  Đạt

	6
	Xã hội học
	TNA-TT-12
	45
	17/10-20/10
	Trung tâm dạy nghề huyện Đồng Hỷ - TN
	Nguyễn Đỗ Giang

	7
	Xác suất thống kế
	HGB-KN-12
	60
	18/10-26/10
	TC KT-KT Hà Giang
	Phạm Th. Hiếu

	8
	Tiếng Việt TH
	HGB-KN-12
	45
	30/10-05/11
	Trường TC KT-KT hà Giang
	Huyền (ĐHKH)

	9
	Tiếng Việt thực hành


	PTA_KTNN_12


	45
	16/10-20/10


	TT GDTX Phú Thọ
	LêPhương Thảo

	10
	Xã hội học


	NL_NLTH_11


	45
	13/10-21/10
	Trường ĐH Nông Lâm


	Ng. Hương Giang

	11
	Xác suất- Thống kê


	YBB_NLKH_11
	60
	2/10-10/10
	Trường TC KT-KT Yên Bái
	Nguyễn T.Dung

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh


	HGA_KTNN_11


	45
	25/10-31/10
	Trung tâm GDTX Hà Giang


	Pham V. Mến

	13
	Sinh học
	HND_CNTY_12
	60
	21/10-4/11
	Trung tâm Dạy nghề Sóc Sơn – HN
	Mai Hoàng Đạt

	14
	Tư tưởng Hồ Chí Minh


	NL_QLĐ Đ_09(K12)
	45
	11/10-19/10
	Trường ĐH Nông Lâm
	Pham V. Mến

	15
	Đường lối CM của Đảng CSVN


	SLB_NLTH_10
	75
	9/10-18/10
	Trường TC KT-KT Sơn La
	Dương K.Huệ

	16
	Nguyên lý Mác-Lênin 2


	SLB_NLTH_11
	75
	2/10-10/10
	Trường TC KT-KT Sơn La
	Lê Q. Tuấn

	17
	Quy hoạch tuyến tính
	PTA_KTNN_11
	30
	23/10-26/10
	Trung tâm GDTX Phú Thọ
	Vũ T. Thu Loan


 Tháng 11/2012

	STT
	Tên môn học
	Lớp
	Số tiết
	Thời gian dạy
	Địa điểm
	Dự kiến

GV dạy

	1
	Hóa học
	PTA-KTNN-11
	45
	24/11-29/11
	TT GDTX Phú Thọ
	Đào V. Hùng

	2
	Xác suất- Thống kê
	LchA-NLTH-11
	60
	10/11-17/11
	TTGDTX Lai Châu
	Mai Ngọc Hà

	3
	Tiếng Việt
	BG-PTNT-12
	45
	10/11-14/11
	Trường TH KT-KT Bắc Giang
	Huyền – ĐHKH)

	4
	Vật lý 
	TNA-TT-12
	45
	23/11-02/12
	Trung tâm dạy nghề huyện Đồng Hỷ - TN
	Nguyễn T. Hằng

	5
	Nguyên lý Mác-Lênin 2
	PTA-KTNN-12
	75
	01/11-09/11
	TT Chính trị huyện Cẩm Khê - Phú Thọ
	Lê Quốc Tuấn

	6
	Toán cao cấp
	SLB-NLTH-12
	60
	09/11-15/11
	TTGDTX Huyện Phù Yên - Sơn La
	Vũ T. Thu Loan

	7
	Toán cao cấp 2


	NL_ĐCMT_11
	75
	10/11-24/11
	Trường ĐH Nông Lâm
	Mai T. Ngọc Hà

	8
	Vật lý 1


	NL_ĐCMT_11


	30
	25/11-1/12


	Trường ĐH Nông Lâm


	Nguyễn T. Hằng

	9
	Vật lý


	NL_NLTH_11


	45
	13/11-22/11


	Trường ĐH Nông Lâm


	Nguyễn T. Hằng

	10
	Sinh học


	NL_NLTH_11


	60
	24/11-7/12


	Trường ĐH Nông Lâm


	Phạm T.T Vân

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh


	SLB_CNTY_09


	45
	8/11-14/11


	Trường TH KT-KT tỉnh Sơn La


	Dương Th Phùng

	12
	Vật lý 2


	CBB_ĐCMT_11
	30
	7/11-10/11
	Trường TC KT-KT Cao Bằng
	Kiều V. Hòa

	13
	Vật lý


	CBB_NLKH_11
	45
	11/11-15/11
	Trường TC KT-KT Cao Bằng
	Nguyễn T. Mai

	14
	Đường lối CM của Đảng CSVN


	HGB_TT_10B
	75
	10/11-17/11
	Trường TC KT-KT Hà Giang
	Dương K.Huệ

	15
	Xác suất thống kê
	PTA_KTNN_11
	45
	13/11-18/11
	Trung tâm GDTX Phú Thọ
	Trần Đức Toàn

	16
	Toán cao cấp 2
	NL_ĐCMT_11
	75
	10/11-24/11
	Trường ĐH Nông Lâm
	Mai T. Ngọc Hà

	17
	Vật lý 1


	CBB_ĐCMT_11
	30
	3/11-6/11
	Trường TC KT-KT Cao Bằng
	Kiều V. Hòa


Tháng 12/2012

	STT
	Tên môn học
	Lớp
	Số tiết
	Thời gian dạy
	Địa điểm
	Dự kiến

GV dạy

	1
	TT HCM
	LN-09
	45
	08/12-13/12
	Trường TH KT-KT Tuyên Quang
	Phạm Văn Mến



	2
	Xã hội học
	LchA-NLTH-11
	45
	09/12-13/12
	TTGDTX Lai Châu
	Dương Th Trang

	  3
	Hóa học
	PTA-KTNN-12
	45
	02/12-06/12
	TT Chính trị huyện Cẩm Khê - Phú Thọ
	Đào Việt Hùng

	4
	Toán cao cấp 2


	CBB_ĐCMT_11


	75
	5/12-13/12


	Trường TC KT-KT CB
	Vũ T. Thu Loan

	5
	Xác suất thống kê
	NL_NLTH_11
	60
	8/12-21/12
	Trường ĐH Nông Lâm
	Phạm Th. Hiếu

	6
	Vật lý 2
	NL_ĐCMT_11
	30
	2/12-7/12
	Trường ĐH Nông Lâm
	Nguyễn T. Hằng

	7
	Sinh học
	CBB_NLKH_11
	60
	5/12-11/12
	Trường TC KT-KT CB B
	Phạm Th. Huế

	8
	Xác suất thống kê
	NL_DCMT_11
	60
	8/12-21/12
	Trường ĐH Nông Lâm
	Vi Diệu Minh


NGƯỜI TỔNG HỢP 





       PHÓ TRƯỞNG KHOA

Cao Hoàng Khuyến 




            
ThS.Lèng Thị Lan

